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CƠ CẤU BÀI KIỂM TRA NGOẠI NGỮ

	STT
	Môn thi
	Hình thức, cơ cấu bài thi
	Điểm tối đa

	1


	Ngoại ngữ chính là tiếng Anh, Pháp


	- Chứng chỉ quốc tế theo yêu cầu, qui đổi điểm chứng chỉ theo thang điểm 50 - 100 cộng vào tổng điểm
- 01 bài thi viết, thời gian 180 phút, thang điểm 100, hệ số 1
- Bài thi gồm 02 phần: dịch xuôi (700-1000 từ) và dịch ngược (500 từ).
	200 điểm
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	Ngoại ngữ chính là các tiếng còn lại

(Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật, Hàn, Thái, Khơ-me)
	03 bài thi:

- Thi viết, thời gian 180 phút, thang điểm 100, hệ số 1 gồm 02 phần:

+ Đọc hiểu: bài luận có độ dài từ 800 – 1000 từ, tóm tắt, trả lời khoảng 07 câu hỏi và dịch xuôi đoạn trích khoảng 500 từ lấy ở bài đọc hiểu ;

+ Dịch ngược: đoạn văn khoảng 500 từ

- Thi nghe, thời gian 45 phút, thang điểm 50, hệ số 1:

+ Đoạn tin dài từ 03 - 05 phút, nghe 03 lần (phát câu hỏi sau khi nghe lần thứ hai)

+ Trả lời 05 - 10 câu hỏi liên quan đến đoạn tin

- Thi vấn đáp, thời gian 15 phút, thang điểm 50, hệ số 1:

+ Bốc thăm đề ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi, có thể thay đổi đề 01 lần;

+ Thời gian cho thí sinh chuẩn bị từ 5 - 10 phút;

+ Thí sinh trình bày nội dung và trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề.
	200 điểm
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	Tiếng Anh trình độ B

(Dành cho thí sinh dự thi chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ thông tin)
	02 bài thi:

- Thi viết, thời gian 90 phút, thang điểm 100, hệ số 1, gồm 02 phần: trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng, (khoảng 25 - 30 câu hỏi);  đọc hiểu (đoạn văn khoảng 300 từ, trả lời khoảng 10 câu hỏi)

- Thi vấn đáp, thời gian 15 phút, thang điểm 100, hệ số 1

+ Bốc thăm đề ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi, có thể thay đổi đề 01 lần;

+ Thời gian cho thí sinh chuẩn bị từ 5 - 10 phút;

+ Thí sinh trình bày nội dung và trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề.
	200 điểm
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	Ngoại ngữ phụ
	- 01 bài thi viết, thời gian 90 phút

- Thang điểm 100, thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên được cộng điểm khuyến khích (50-59: cộng 11đ; 60-69: cộng 12đ; 70-79: cộng 13đ; 80-99: cộng 14đ; 90-100: cộng 15đ).
- Bài thi gồm 02 phần: dịch xuôi (đoạn văn khoảng 400 từ) và dịch ngược (đoạn văn khoảng 200 từ).
	15 điểm cộng vào tổng điểm cuối cùng


